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Hệ số

chênh

lệch
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Vũ Thị Thanh Giáo viên
Trường MN xã 

Thanh Xương
Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 9 4,98 01/01/2022 7% 01/01/2022 8% 01/01/2023

2 Nguyễn Thị Hải Giáo viên
Trường MN xã 

Thanh Xương
Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 10 4,89 01/01/2022 5% 01/01/2022 6% 01/01/2023

3 Ng. Thị Khánh Phương Giáo viên
Trường MN xã 

Thanh Xương
Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 10 4,89 01/01/2022 5% 01/01/2022 6% 01/01/2023

4 Đỗ Thị Nga Giáo viên
Trường MN xã 

Thanh Xương
Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 10 4,89 01/01/2022 5% 01/01/2022 6% 01/01/2023

5 Phạm Thị Nhàn Giáo viên
Trường MN xã 

Thanh Xương
Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 10 4,89 01/01/2020 0% 01/01/2020 5% 01/01/2023

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH XƯƠNG

Biểu số 2

DANH SÁCH NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2023

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức danh
Đơn vị công tác

Chức danh nghề nghiệp 

hoặc ngạch

Ngạch, bậc, hệ số lương và % phụ cấp thâm niên vượt 

khung đang hưởng

Kết quả tđề nghị nâng phụ cấp thâm 

niên vượt khung đợt I năm 2023

Ghi chú


